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Khóa học: 2013

1 13CC020030 Trần Thị Nguyên Phương 03/01/94 13C02 HTKTĐà Nẵng

Khóa học: 2014

1 14CC010001 Bùi Quốc Bảo 03/08/96 14C01.1 CNTPĐăkLăk

2 14CC010241 Trần Thị Thu Thảo 28/04/94 14C01.5 CNTPQuảng Nam

Khóa học: 2015

1 15CC020001 Trần Thị Đức 13/12/97 15C02 HTKTQuảng Bình

2 15CC020002 Phạm Thị Đức 16/05/96 15C02 HTKTHà Tĩnh

3 15CC020004 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 01/03/97 15C02 HTKTQuảng Nam

4 15CC020006 Trần Hữu Tịnh Giang 24/10/97 15C02 HTKTĐăk Lăk

5 15CC020007 Nguyễn Thị Thanh Hằng 30/03/96 15C02 HTKTQuảng Nam

6 15CC020008 Ngô ái Hằng 15/03/97 15C02 HTKTQuảng Trị

7 15CC020009 Phan Thị Mỹ Hạnh 26/08/97 15C02 HTKTQuảng Nam

8 15CC020010 Trần Thị Hiền 14/07/97 15C02 HTKTQuảng Nam

9 15CC020011 Lê Thị Thu Hiền 20/02/97 15C02 HTKTQuảng Trị

10 15CC020012 Hoàng Thị Mỹ Hiệp 28/07/97 15C02 HTKTQuảng Trị

11 15CC020014 Phạm Thị Ngọc Hòa 26/10/97 15C02 HTKTThừa Thiên Huế

12 15CC020015 Võ Văn Hoàng 01/01/97 15C02 HTKTQuảng Nam

13 15CC020016 Lê Thị Thu Hương 06/07/97 15C02 HTKTQuảng Nam

14 15CC020018 Lê Thị Ngọc Lan 15/01/96 15C02 HTKTQuảng Nam - Đà
Nẵng

15 15CC020019 Lê Thị Ngọc Lanh 26/06/97 15C02 HTKTĐà Nẵng

16 15CC020020 Trần Thị Liên 18/01/96 15C02 HTKTHà Tĩnh

17 15CC020022 Ngô Thị Thanh Mến 30/08/97 15C02 HTKTĐà Nẵng

18 15CC020023 Lê Thị Thanh Kim Nhất 06/12/97 15C02 HTKTBình Định

19 15CC020024 Nguyễn Thị Hồng Nhi 10/11/97 15C02 HTKTQuảng Nam

20 15CC020027 Nguyễn Thị Phương 02/01/97 15C02 HTKTQuảng Nam

21 15CC020028 Huỳnh Như Quỳnh 06/02/97 15C02 HTKTQuảng Ngãi

22 15CC020029 Trần Thị Sen 04/12/97 15C02 HTKTQuảng Nam

23 15CC020030 Lê Thị Thắm 11/01/97 15C02 HTKTQuảng Nam

24 15CC020033 Lê Thanh Thảo 10/10/97 15C02 HTKTQuảng Nam

25 15CC020034 Trần Thị Thu Thảo 24/10/97 15C02 HTKTGia Lai

26 15CC020035 Lê Trung Thiện 25/12/97 15C02 HTKTQuảng Nam

27 15CC020036 Nguyễn Thị Thanh Thúy 10/03/97 15C02 HTKTQuảng Nam

28 15CC020037 Trần Thị Thanh Thủy 08/08/97 15C02 HTKTQuảng Trị

29 15CC020039 Thái Thị Cẩm Tú 07/07/96 15C02 HTKTHà Tĩnh

30 15CC020041 Trần Thị Mỹ Vân 12/07/96 15C02 HTKTBình Định

31 15CC020042 Tạ Thị Hoài Vân 13/05/97 15C02 HTKTQuảng Trị
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32 15CC020045 Lê Thị Hoàng Yến 16/08/96 15C02 HTKTĐà Nẵng

33 15CC020046 Lý Thị Bích Đào 24/04/96 15C02 HTKTQuảng Ngãi

34 15CC020047 Nguyễn Thị Phương 25/11/92 15C02 HTKTHà Tĩnh

35 15CC020048 Sibounheuang Sichampa 13/12/96 15C02 HTKTChampasak
Ghi chú:

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

KT.HIỆU TRƯỞNG

- HTKT: Ngành Kế toán

- CNTP: Ngành Công nghệ thực phẩm

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

Đặng Thị Mộng Quyên

(đã ký)


